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TÊN BÀI DẠY: BÀI 3. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử; lớp: 11

Thời gian thực hiện: 2 tiết (số tiết 9, 10)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

- Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hào xã hội chủ nghĩa Xô viết.

2. Năng lực
- Năng lực chung: 

+ Tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua giải quyết các nhiệm vụ học tập về sự hình thành Liên bang CHXHCN Xô Viết
- Năng lực lịch sử:

- Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc tìm hiểu thông tin, tư liệu và hình ảnh để trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc tìm hiểu lịch sử để phân tich được ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

- Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để lý giải được các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất
- Yêu nước sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chăm chỉ trong học tập, tích cực tìm tòi và khám phá kiến thức mới.

- Có trách nhiệm đối với việc học tập của bản thân; tôn trọng quá khứ lịch sử, tôn trọng những thành quả của Liên bang CHXHCN Xô Viết

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học:
- Máy tính, ti vi, phiếu học tập, bảng phụ….

2. Học liệu: 

- SGK, sách bài tập

- SGK Lịch sử 11. Tư liệu, tranh ảnh, đoạn phim, video có liên quan đến bài học….

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu [dự kiến thời gian 10’]

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới
b) Nội dung: Học sinh tham gia hoạt động khởi động bằng cách ghép các mảnh ghép để đi tìm bức ảnh lịch sử
c) Sản phẩm: Hs ghép thành bức ảnh
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Lễ kí kết Hiệp ước thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ: GV chia cả lớp thành 6 nhóm, sau đó GV phát cho các nhóm 6 mảnh ghép, nhiệm vụ của các nhóm là trong 3 phút phải ghép 6 mảnh ghép đó thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và cho biết bức tranh đó là gì? Em biết gì về bức tranh đó?

Bước 2 Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ bằng cách quan sát hình ảnh, sử dụng kiến thức của bản thân và ghép các mảnh ghép thành 1 bức tranh hoàn chỉnh 

- GV quan sát, điều hành, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ghép các mảnh ghép thành 1 bức tranh hoàn chỉnh Lễ kí kết Hiệp ước thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV đánh giá, nhận xét: ưu điểm hạn chế về quá trình thực hiện của các nhóm và dẫn dắt vào bài mới: Quá trình hình thành Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết diễn ra như thế nào?và sự ra đời Liên Xô có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 3

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới [dự kiến thời gian 70’]

Nội dung 2.1. Quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 

a. Sự ra đời của chính quyền Xô Viết 

*Mục tiêu: Trình bày được sự ra đời của Chính quyền Xô viết
*Nội dung: GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa trả đổi thảo luận trong thời gian 4 phút và hoàn thành phiếu học tập?

* Sản phẩm: 

+ 2/1917: Cách mạng tháng Hai đã diễn ra ở Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng Bonsevich quần chúng đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

- chính quyền Xô Viết – chính quyền của Công nhân, nông dan và binh lính được thành lập

- Gia cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời

+Tuy nhiên sau cách mạng tháng Hai thành công nước Nga lại xuất hiện một cục diện chính trị mới: song song tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp khác nhau: Xô viết công nhân nông dân và binh lính đại diện cho gcvs, chính phủ tư sản lâm thời đại diện cho gcts

+ 10/1917 theo lịch Nga, Đảng Bonsevich tiếp tục lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc cách mạng tháng mười lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. Sau Cách mạng tháng Mười Nga chính quyền Xô viết thong qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất .

Tổ chức thực hiện

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu học sinh đọc các thông tin trong SGK  mục 1.a. để hoàn thành phiếu học tập (phần phụ lục)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, quan sát thảo luận và hoàn thành phiếu học tập

- GV bao quát lớp theo dõi hoạt động của từng hs, chú ý hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong học tập. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- GV mời bất kỳ học sinh HS trả lời.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, ưu điểm hạn chế của hoạt động và nhấn mạnh, tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 đã buộc Lê - nin và Đảng Bôn- sê- vích phải tiếp tục lãnh đạo nhân dân sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa – thành công đã xóa bỏ Chính phủ tư sản lâm thời thành lập Chính quyền Xô viết trên toàn nước Nga rộng lớn.

b. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Mục tiêu: HS trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Nội dung: Học sinh quan sát lược đồ SGK kết hợp đọc tài liệu SGK  trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Sản phẩm: + 1918-1920:  Nước Nga phải đối phó với cuộc tấn công của 14 nước đế quốc cùng với lực lượng phản động trong nước.=> Kết quả dưới sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bonsevich kết hợp với liên minh các nước cộng hòa đã đánh bại cuộc tấn công của 14 nước đế quốc

+12/1922: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập đứng đầu là Lê-nin.

+ 1/1924 Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Tổ chức thực hiện:

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp, đọc thông tin trong SGK trang 21, quan sát hình 2. Lược đồ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết để thực hiện các nhiệm vụ:


Nhiệm vụ 1: Trình bày bối cảnh và quá trình ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?


Nhiệm vụ 2: Xác định vị trí và kể tên các nước cộng hòa trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết trên lược đồ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, quan sát và trả lời các câu hỏi, ghi câu trả lời vào giấy nháp

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời bất kỳ học sinh trình bày kết quả đồng thời gọi hs khác lên bảng xác định vị trí của Liên Xô cũng như các nước cộng hòa trên lược đồ.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung sử dụng kỹ thuật 321.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, ưu điểm hạn chế của hoạt động và nhấn mạnh, tháng 12/1922, tại Đại hội Xô viết toàn Nga tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Lúc đầu gồm 4 nước, đến năm 1940 gồm 15 nước.

TIẾT 2

Nội dung 2.2. Ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

a. Mục tiêu:

 + Hs nắm được ý nghĩa của sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (bao gồm ý nghĩa trong nước và ý nghĩa quốc tế)

+ Liên hệ ảnh hưởng của sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tới Việt Nam.

b.Nội dung: GV đưa cho học sinh một bảng gồm nhiều từ khóa, cụm từ khóa và yêu cầu học sinh điền vào ô trống để hoàn thành bảng dữ liệu, học sinh thảo luận nhóm điền thông tin vào dữ liệu theo yêu cầu.
c. Sản phẩm
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d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong SGK trang 22, quan sát Bảng 1, hoàn thành phiếu học tập

[image: image3.png]Chinh pht tr sin ldm thoi  bai hoc kinh nghiém

xay dung tu quyét ¢ giai phong dan toc

Chlrnh i} ¥ guan b quac fe Cb vii cac dan toc bao vé doamkee cadequoc Nog
eas bt hanh dong chia ré mb hinh nha mée méi
* Doi véi Lién Xo:
- Pénh diu su sup A8 hoAn tOAN «..eeeeeeeeeeeenn, Vi e cua tu san;
xdc 1ap ché db ... .trén toan lanh thé Lién X6 rong 16n.
- Thé hién tinh than . su liénminh ............. cua cac nudce cong hoa Xo viét; lam
thitbaipdova. ctia céc thé Iuc thi dich trong va ngoai nude.
- Tao nén sitc manh tong hop dé nhan dan Lién X6 tip trung vio ............... chu nghia xa

hoi va ....d4t nuéc, chién thing ngoai xAm.
Déi véi thé gi
Chitng minh hoc thuyét Mac-Lenin 14 diing dn, khoa hoc, giai cAp cong nhan d thuc hién
sit ménh lich st 1inh dao nhan dén 14t d6 4ch thong tri ciia chi nghia tu ban, dé quéc, thiét
1ap nén chuyén chinh v6 san.

Xac lap va xdy dung ......
nghia, tic dong I6n dén ......

.......................... bi 4ch 4p birc dimg 1én dAu tranh; dé lai nhidu ........................quy
béu cho cac nuée vé su lwa chon con QUONE CUNUGC .ocviioncesieiinnaiioans , v€ mo hinh

nha nwée sau khi gianh chinh quyén





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, quan sát và xác định nội dung, hoàn thành phiếu học tập

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ những HS yếu kém.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời đại diện HS trả lời.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. Nhấn mạnh, ý nghĩa, tác động của cách mạng tháng Mười Nga, sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đối với cục diện chính trị thế giới, phong trào cách mạng thế giới, Việt Nam đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

3. Hoạt động 3: Luyện tập [dự kiến thời gian 5’]

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học
b. Nội dung: Học sinh hoàn thành bài tập Hoàn thành sơ đồ về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết - Câu 1 trang 22 - sgk.
c. Sản phẩm: Sơ đồ
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b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: giao nhiệm vụ học tập

 - GV cho HS hoàn thành các nhiệm vụ học tập: Hoàn thành câu 1 SGK trang 22

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS nhanh các nội dung yêu cầu

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV yêu cầu HS báo cáo nhanh kết quả
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi điểm 
4. Hoạt động 4: Vận dụng [dự kiến thời gian 5’]

a. Mục tiêu:Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

b. Nội dung:học sinh hoàn thành bài tập ở nhà

c. Sản phẩm

- Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tất yếu lịch sử. Vì:

+ Tuy thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, Việt Nam giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng mới có thể xảy ra.

+ Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười.

+ Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.

( Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 30/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.

d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS : Hoàn thành nội dung câu hỏi Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS hoàn thành bài tập tại nhà

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS báo cáo kết quả trong buổi học sau
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét bổ sung hoàn thiện phần trả lờivà ghi điểm (nếu kết quả tốt). 

